
Tổng cộng:

43 Sinh viên

24 Sinh viên

69 Sinh viên

TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 1456010148 Võ Thị Tố Uyên 210896 An Giang Nữ

2 1556010035 Nguyễn Thị Lệ Huyền 190497 Quảng Ngãi Nữ

3 1556010084 Nguyễn Trúc Phương 040197 Đồng Tháp Nữ

4 1657050129 Hoàng Phương Uyên 101298 TP.HCM Nữ

5 1756010005 La Thục Bình 270499 TP.HCM Nữ

6 1756010054 Lê Minh Yến Nhi 260999 TP.HCM Nữ

7 1756010070 Nguyễn Đạt Thành 190199 TP.HCM Nam

8 1756012015 Đinh Thúy Hằng 130199 Đăk Lăk Nữ

9 1756012032 Mai Ngọc Hồng Minh 120799 TP.HCM Nữ

10 1756012046 Nguyễn Ngọc Thị Thanh Phương 161099 TP.HCM Nữ Sách

11 1856010007 Trần Thị Khánh Băng 110400 Tiền Giang Nữ

12 1856010018 Bùi Thọ Nhật Duy 010400 BR - VT Nam

13 1856010019 Võ Anh Duy 011100 Bình Dương Nam

14 1856010024 Lê Ngọc Bảo Giang 030300 Quảng Trị Nữ

15 1856010025 Hồ Huỳnh Phương Giao 280300 TP.HCM Nữ

16 1856010027 Hoàng Thảo Hà 221100 Lâm Đồng Nữ

17 1856010038 Đặng Văn Huấn 041100 Lâm Đồng Nam

18 1856010049 Nguyễn Trung Khang 140900 TP.HCM Nam

19 1856010053 Bạch Thị Yến Khoa 010300 TP.HCM Nữ

20 1856010061 Nguyễn Thị Trúc Linh 191293 An Giang Nữ

21 1856010074 Trần Nguyễn Thụy Ngân 141100 Lâm Đồng Nữ

22 1856010085 Võ Thảo Quyên Nhi 070899 TP.HCM Nữ

23 1856010088 Lê Phan Quỳnh Như 200900 TP.HCM Nữ THPT

24 1856010092 Huỳnh Thị Nam Phương 240400 TP.HCM Nữ

25 1856010102 Trần Nguyễn Ngọc Thu 190400 Tiền Giang Nữ

26 1856010126 Nguyễn Hoàng Thùy Trang 301100 Bình Dương Nữ

27 1856010140 Võ Trực Cẩm Tú 020300 TP.HCM Nữ

28 1856012008 Nguyễn Hà Vi Bình 240100 TP.HCM Nữ

29 1856012010 Nguyễn Ngọc Minh Châu 230800 TP.HCM Nữ
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30 1856012015 Phan Thị Mỹ Hảo 090100 Tiền Giang Nữ

31 1856012016 Trương Thị Kim Hảo 051000 Phú Yên Nữ

32 1856012018 Phạm Thị Kim Hằng 280200 Đồng Tháp Nữ

33 1856012020 Lê Ngọc Minh Hiền 140900 TP.HCM Nam

34 1856012036 Lê Thị Hiền Mẫu 140800 Đồng Nai Nữ

35 1856012038 Huỳnh Thị Bảo Ngân 170200 Đồng Nai Nữ

36 1856012039 Nguyễn Thị Bích Ngọc 040400 Bình Thuận Nữ

37 1856012046 Nguyễn Thị Phương Nhung 240400 TP.HCM Nữ

38 1856012051 Nguyễn Thị Bích Phượng 150200 Phú Yên Nữ

39 1856012053 Hồ Trần Hạ Quyên 040600 Quảng Nam Nữ

40 1856012060 Phạm Thị Lệ Thơ 021100 Phú Yên Nữ

41 1856012063 Nguyễn Ngọc Mai Trang 250600 Gia Lai Nữ

42 1856012073 Nguyễn Thị Tuyến 151100 Nghệ An Nữ

43 1856012076 Lê Thị Tường Vi 020400 Phú Yên Nữ

44 1556020128 Lưu Thị Cẩm Tú 240997 Quảng Ngãi Nữ

45 1756020012 Nguyễn Thái Bình 231199 TP.HCM Nam

46 1756020031 Phạm Thị Hồng Hạnh 011099 BR - VT Nữ

47 1756020080 Phan Minh Như Như 220299 Bình Thuận Nữ

48 1756022010 Bùi Thị Ngọc Hân 280699 Bến Tre Nữ

49 1856020002 Nguyễn Nhật Anh 051099 Lâm Đồng Nữ THPT

50 1856020004 Phạm Lê Phương Anh 090800 TP.HCM Nữ

51 1856020016 Nguyễn Thảo Điệp 191100 TP.HCM Nữ

52 1856020019 Trần Thị Thu Hà 040500 Lâm Đồng Nữ

53 1856020036 Chung Mỹ Linh 061100 TP.HCM Nữ

54 1856020040 Phan Thị Loan 270200 Quảng Trị Nữ

55 1856020050 Lê Hoàng ái Nguyên 140300 Bạc Liêu Nữ

56 1856020053 Nguyễn Hoàng Nhi 210800 Đăk Lăk Nữ

57 1856020063 Nguyễn Thị Kim Phụng 110600 Quảng Ngãi Nữ

58 1856020072 Chu Thị Thiên 020190 Nghệ An Nữ

59 1856020073 Đỗ Thị Ngọc Thơ 010599 Trà Vinh Nữ

60 1856020077 Trần Thanh Thủy Tiên 220100 TP.HCM Nữ Sách

61 1856020084 Nguyễn Thị Phương Trúc 261000 Đồng Tháp Nữ Sách

62 1856022005 Nguyễn Minh Hiếu 300100 BR - VT Nữ

63 1856022008 Nguyễn Thái Diễm Hồng 060500 Phú Yên Nữ

64 1856022009 Lâm Thị Kim Huệ 180100 Lâm Đồng Nữ THPT

65 1856022011 Tạ Ngọc Khánh Linh 110600 TP.HCM Nữ

66 1856022012 Trần Thúy Nga 100498 Đồng Nai Nữ

67 1856022015 Phạm Quỳnh Như 030700 TP.HCM Nữ

68 1455010003 Trần Thị Huỳnh Anh 210395 Tây Ninh Nữ

69 1655012033 Nguyễn Thị Yến Nhi 070298 BR - VT Nữ

70 1755010002 Hoàng Thị Trung Anh 191199 Cao Bằng Nữ

71 1755010022 Vương Đình Đình 300399 Bình Thuận Nữ

72 1755010024 Nguyễn Văn Kiên Giang 251099 Bạc Liêu Nam Sách
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73 1755010036 Trần Quang Khánh 150599 Bến Tre Nam

74 1755010059 Trần Thị Mỹ Nhung 030399 Bình Định Nữ

75 1755010067 Nguyễn Mai Thảo Quyên 050799 Đồng Tháp Nữ

76 1755010089 Phan Vân Thy 181099 TP.HCM Nữ

77 1755010092 Nguyễn Thị Thùy Trang 260399 Bình Dương Nữ Học phí

78 1755012048 Lê Thị Kim Thoa 070199 Đồng Tháp Nữ Học phí

79 1855010002 Nguyễn Thị Bình An 090100 Bắc Ninh Nữ

80 1855010009 Nguyễn Ngọc Bích 250800 TP.HCM Nữ

81 1855010010 Phan Trần Nhật Bình 270200 Ninh Thuận Nữ

82 1855010011 Hoàng Kim Châu 130700 TP.HCM Nữ

83 1855010012 Huỳnh Thị Yến Châu 260700 Tây Ninh Nữ

84 1855010014 Nguyễn Phan Bảo Châu 241000 Bình Phước Nữ

85 1855010018 Trần Huỳnh Ngọc Diệu 140800 TP.HCM Nữ

86 1855010019 Nguyễn Hoàng Duy 020100 Vĩnh Long Nam Học phí

87 1855010027 Lâm Nhật Ánh Hà 220800 TP.HCM Nữ

88 1855010034 Nguyễn Sa Lệ Hằng 130200 Bình Định Nữ

89 1855010037 Trần Ngọc Thanh Hiền 311000 TP.HCM Nữ

90 1855010046 Nguyễn Châu Diễm Kiều 080300 Bình Định Nữ

91 1855010048 Ông Thiên Kim 010100 TP.HCM Nữ

92 1855010049 Lê Thị Lâm 131000 Lâm Đồng Nữ

93 1855010052 Bùi Trần Khánh Linh 080500 Gia Lai Nữ THPT

94 1855010054 Huỳnh Ngọc Gia Linh 261100 An Giang Nữ Học phí

95 1855010055 Huỳnh Nguyễn Tuyết Linh 120100 TP.HCM Nữ

96 1855010056 Huỳnh Thị Mỹ Linh 280400 Quảng Ngãi Nữ THPT

97 1855010068 Trần Nguyễn Thảo My 040600 TP.HCM Nữ

98 1855010070 Hoàng Thị Nga 270800 BR - VT Nữ

99 1855010071 Đinh Thị Ngân 280100 Nghệ An Nữ

100 1855010075 Lê Thị Tuyết Ngân 061100 TP.HCM Nữ

101 1855010080 Trương Ngọc Kim Ngân 300900 TP.HCM Nữ

102 1855010091 Đặng Hoàng Nguyên 101297 TP.HCM Nữ

103 1855010092 Lê Mỹ Nhàn 011200 TP.HCM Nữ

104 1855010094 Đinh Trần Yến Nhi 010800 TP.HCM Nữ

105 1855010099 Vũ Đình Yến Nhi 110700 Bình Phước Nữ

106 1855010100 Bùi Thị Quỳnh Như 220100 Tiền Giang Nữ

107 1855010101 K' Như 171000 Lâm Đồng Nữ

108 1855010104 Nguyễn Thu Phương 070600 Lâm Đồng Nữ

109 1855010106 Cao Xuân Tân 201200 Ninh Thuận Nam

110 1855010109 Mai Phương Thảo 050600 Cà Mau Nữ

111 1855010111 Lê Thị Thanh Thi 190400 Vĩnh Long Nữ

112 1855010112 Cái Thị Kim Thoa 170300 TP.HCM Nữ

113 1855010113 Nguyễn Thị Thanh Thoại 210900 Bến Tre Nữ

114 1855010120 Lê Thị Anh Thư 021100 BR - VT Nữ

115 1855010122 Phan Thị Minh Thư 120400 TP.HCM Nữ
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116 1855010125 Đỗ Thị Thương 201200 Thanh Hóa Nữ

117 1855010126 Hồ Ngọc Hoài Thương 290900 Đồng Nai Nữ

118 1855010134 Nguyễn Quỳnh Trang 070900 Gia Lai Nữ

119 1855010137 Hồ Ngọc Trâm 310700 TP.HCM Nữ

120 1855010139 Nguyễn Thị Minh Trâm 091200 TP.HCM Nữ

121 1855010142 Trần Ngọc Trâm 020100 Sóc Trăng Nữ

122 1855010144 Nguyễn Lê Ngọc Trung Trinh 161000 TP.HCM Nữ

123 1855010146 Nguyễn Hoàng Trí 100199 TP.HCM Nam

124 1855010147 Trần Quốc Trung 190800 An Giang Nam

125 1855010148 Nguyễn Thị Minh Truyền 200500 TP.HCM Nữ

126 1855010150 Lê Trần Thủy Trúc 110500 TP.HCM Nữ

127 1855010154 Lục Thị Thanh Tuyền 250200 Đồng Nai Nữ

128 1855010160 Bùi Thị Cẩm Vân 250600 Quảng Ngãi Nữ

129 1855010161 Nguyễn Thị Hồng Vân 210500 BR - VT Nữ

130 1855010163 Phạm Bảo Việt 041100 Tây Ninh Nam

131 1855010164 Thái Đức Khôi Vĩ 010600 An Giang Nữ

132 1855010166 Bùi Thị Tường Vy 030800 Đăk Lăk Nữ

133 1855010170 Nguyễn Hoàng Thanh Xuân 020500 TP.HCM Nữ

134 1855010171 Đỗ Thị Hải Yến 240700 Hải Phòng Nữ

135 1856010089 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 011100 TP.HCM Nữ

136 1856012022 Nguyễn Thúy Hiền 270800 Bắc Ninh Nữ


